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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện
Phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình


CỤC TRƯỞNG  CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của   Cục Thống kê; được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày         30 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2025 của              Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-CTK ngày 10 tháng 7 năm 2025 của         Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
	Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
	Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê Dân số và Lao động, Trưởng ban Ban Thống kê Xã hội và Môi trường, Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính, Trưởng ban Ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê, Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục Thống kê;
- Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, ĐTTK (5b).
	
	CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)



Nguyễn Thị Hương
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	BỘ TÀI CHÍNH
 CỤC THỐNG KÊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1403 /QĐ-CTK ngày 31tháng 12 năm 2025 
của Cục trưởng Cục Thống kê)
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN[footnoteRef:2] [2:   Các chữ viết tắt trong bảng: ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; DSLĐ: Ban Thống kê Dân số và Lao động; XHMT: Ban Thống kê Xã hội và Môi trường; KHTC: Ban Kế hoạch tài chính; TTXL: Trung tâm           Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê; VPC: Văn phòng Cục; TKT: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TKCS: Thống kê cơ sở. 
] 

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Đơn vị 
chủ trì
	Đơn vị phối hợp

	1
	Thiết kế và hoàn thiện phiếu điều tra
	Tháng 4-8/2025
	 ĐTTK
	DSLĐ, 
Đơn vị liên quan

	2
	Xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả điều tra (bao gồm  hướng dẫn tổng hợp chi tiết đối với từng mẫu biểu)
	Tháng 9-12/2025
	DSLĐ, XHMT
	ĐTTK

	3
	Thiết kế và phân bổ mẫu
	Tháng 9-12/2025
	TKĐT
	DSLĐ

	4
	Xây dựng yêu cầu các phần mềm phục vụ thu thập, xử lý, tổng hợp kết quả điều tra
	Tháng 12/2025-01/2026
	ĐTTK
	DSLĐ, XHMT

	5
	Xây dựng/cập nhật các chương trình phần mềm (bao gồm kiểm thử và hoàn thiện phần mềm) 
	Trước tháng 3 năm điều tra 
	TTXL
	ĐTTK, DSLĐ, 
XHMT, TKT  

	6
	Xây dựng các loại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm
	Trước tháng 3 năm điều tra
	ĐTTK
	DSLĐ, TTXL
Đơn vị liên quan

	7
	Chọn địa bàn điều tra
	Trước tháng 3 năm điều tra
	ĐTTK 
	DSLĐ, 
Đơn vị liên quan

	8
	Rà soát địa bàn điều tra 
	Trước tháng 3  năm điều tra
	TKT  
	ĐTTK

	9
	Lập/cập nhật bảng kê hộ 
	Trước 20/3
 năm điều tra
	TKT  
	ĐTTK

	10
	Chọn hộ điều tra
	Trước 26/3 
năm điều tra
	ĐTTK
	TKT  

	11
	Tuyển chọn người lập/rà soát bảng kê và ĐTV (nếu có)
	Tháng 02-3 năm điều tra
	TKT  
	TKCS

	12
	In tài liệu (nếu có) 
	Trước tháng 3 
năm điều tra
	ĐTTK, TKT  
	Đơn vị liên quan

	13
	Tập huấn cấp trung ương (nếu có)
	Tháng 02-3 năm điều tra
	ĐTTK
	 DSLĐ, TKT, VPC, Đơn vị liên quan

	14
	Tập huấn cấp tỉnh (nếu có)
	Tháng 3 năm điều tra
	TKT  
	TKCS

	15
	Thu thập thông tin tại địa bàn
	Từ ngày 01-30/4  năm điều tra
	TKT  
	ĐTTK, 
Đơn vị liên quan

	16
	Giám sát
	Tháng 3-5
 năm điều tra
	ĐTTK, TKT  
	DSLĐ, 
Đơn vị liên quan

	17
	Kiểm tra, ghi mã, làm sạch, nghiệm thu dữ liệu điều tra cấp tỉnh
	Tháng 4 - 5 
năm điều tra
	TKT  
	ĐTTK

	18
	Kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu cấp trung ương
	Tháng 4-6 năm điều tra 
	ĐTTK
	DSLĐ

	19
	Xử lý, tổng hợp số liệu
	Tháng 5-8 
năm điều tra
	ĐTTK
	DSLĐ, TKT

	20
	Tính quyền suy rộng
	Trước tháng 8 năm điều tra
	DSLĐ
	ĐTTK

	21
	Tổng hợp kết quả
	Trước tháng 10 năm điều tra
	DSLĐ
	ĐTTK, TTXL, TKT

	22
	Kiểm tra biểu tổng hợp kết quả đầu ra
	Trước tháng 11 năm điều tra
	DSLĐ
	ĐTTK, TTXL

	23
	Biên soạn báo cáo kết quả chủ yếu của cuộc điều tra (tiếng Việt, tiếng Anh)
	Quý IV 
năm điều tra
	DSLĐ
	Đơn vị liên quan

	24
	Tổ chức in, xuất bản và phát hành báo cáo kết quả điều tra (tiếng Việt, tiếng Anh)
	Quý I năm sau
	VPC
	 DSLĐ, KHTC, Đơn vị liên quan


[bookmark: _Hlk57996825]II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 	
[bookmark: _GoBack]1. Ban Điều tra thống kê: Chủ trì xây dựng phiếu điều tra; thiết kế, chọn mẫu điều tra; biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra; hướng dẫn lập/cập nhật bảng kê; xây dựng yêu cầu các chương trình phần mềm điều tra, phần mềm giám sát trực tuyến, phần mềm quản lý mạng lưới điều tra, phần mềm kiểm tra và duyệt số liệu trực tuyến; tổ chức tập huấn cấp trung ương (nếu có); tổng hợp kết quả điều tra phục vụ kiểm tra làm sạch số liệu.
2. Ban Thống kê Dân số và Lao động: Chủ trì xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra; kiểm tra hệ biểu tổng hợp kết quả đầu ra; tính quyền số suy rộng của cuộc điều tra; tổng hợp, phân tích và công bố kết quả điều tra. Phối hợp với Ban Điều tra thống kê (Ban ĐTTK) và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phiếu điều tra; xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu và kiểm thử các phần mềm; tổ chức tập huấn; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu;...
3. Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê: Chủ trì xây dựng các chương trình phần mềm điều tra, phần mềm tổng hợp kết quả điều tra, phần mềm giám sát trực tuyến; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình điều tra, làm sạch và xử lý số liệu; phối hợp với Ban ĐTTK xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình phần mềm. 
4. Ban Kế hoạch tài chính: Chủ trì và phối hợp với Ban ĐTTK và Ban Thống kê Dân số và Lao động và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí; phân bổ kinh phí; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ hiện hành và duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị.
5. Văn phòng Cục Thống kê: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương (nếu có), thực hiện công tác giám sát, biên soạn, phát hành báo cáo kết quả điều tra.
6. Ban Kiểm tra: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cuộc điều tra theo kế hoạch được phê duyệt.
7. Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 
Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra tại các địa bàn điều tra đã được chọn từ bước rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê, rà soát hộ được chọn điều tra; tuyển chọn, tập huấn cho điều tra viên và giám sát viên; điều tra thực địa; giám sát, kiểm tra việc tập huấn và thu thập thông tin tại địa bàn; nghiệm thu và đánh mã phiếu điều tra,…
Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thống kê tỉnh, thành phố) chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê về chất lượng thông tin điều tra và quản lý, sử dụng kinh phí điều tra.
Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều tra, Thống kê tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra.
III. THIẾT KẾ MẪU ĐIỀU TRA
Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình (Điều tra BĐDS) là điều tra chọn mẫu. Quy mô mẫu hằng năm được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện của các chỉ tiêu thống kê cho cấp tỉnh và phân tổ theo thành thị, nông thôn. Mẫu Điều tra BĐDS hằng năm gồm 194.400 hộ tại 6.480 địa bàn điều tra (ĐBĐT)[footnoteRef:3], là mẫu phân tầng hai giai đoạn, được thiết kế như sau: [3:  Số hộ và số ĐBĐT được được thiết kế bảo đảm mức độ đại diện cho đơn vị hành chính mới.] 

1. Giai đoạn 1. Chọn ĐBĐT: Dàn chọn mẫu của Điều tra BĐDS là dàn mẫu chủ được xây dựng năm 2025 theo đơn vị hành chính mới. Danh sách ĐBĐT của mỗi tỉnh, thành phố tạo thành một tầng chính và được chia thành hai tầng thứ cấp là thành thị và nông thôn. Công tác chọn mẫu ĐBĐT được thực hiện riêng cho mỗi tầng theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Cỡ mẫu cụ thể của các tỉnh, thành phố cụ thể tại Bảng phân bổ số lượng địa bàn điều tra.
2. Giai đoạn 2. Chọn hộ điều tra: Tại các ĐBĐT đã được chọn ở Giai đoạn 1, thực hiện rà soát, cập nhật danh sách ĐBĐT và lập/cập nhật danh sách toàn bộ các hộ của ĐBĐT. Tại mỗi ĐBĐT đã được lập/cập nhật bảng kê, chọn 30 hộ mẫu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống để thực hiện thu thập thông tin.
Hằng năm, Cục Thống kê (Ban ĐTTK) thực hiện chọn ĐBĐT; hướng dẫn Thống kê tỉnh, thành phố rà soát, cập nhật ĐBĐT; rà soát, lập/cập nhật bảng kê và chọn hộ điều tra.
BẢNG PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA 
	Mã tỉnh, thành phố
	Tên tỉnh, thành phố
	Số ĐBĐT

	
	
	Tổng 
	Thành thị
	Nông thôn

	 
	Toàn quốc
	6,480
	2,358
	4,122

	01
	Thành phố Hà Nội
	230
	117
	113

	04
	Tỉnh Cao Bằng
	170
	50
	120

	08
	Tỉnh Tuyên Quang
	180
	50
	130

	11
	Tỉnh Điện Biên
	170
	50
	120

	12
	Tỉnh Lai Châu
	170
	50
	120

	14
	Tỉnh Sơn La
	180
	50
	130

	15
	Tỉnh Lào Cai
	180
	50
	130

	19
	Tỉnh Thái Nguyên
	180
	62
	118

	20
	Tỉnh Lạng Sơn
	170
	50
	120

	22
	Tỉnh Quảng Ninh
	180
	140
	40

	24
	Tỉnh Bắc Ninh
	200
	88
	112

	25
	Tỉnh Phú Thọ
	200
	50
	150

	31
	Thành phố Hải Phòng
	200
	97
	103

	33
	Tỉnh Hưng Yên
	200
	50
	150

	37
	Tỉnh Ninh Bình
	200
	62
	138

	38
	Tỉnh Thanh Hóa
	200
	50
	150

	40
	Tỉnh Nghệ An
	200
	50
	150

	42
	Tỉnh Hà Tĩnh
	180
	50
	130

	44
	Tỉnh Quảng Trị
	180
	50
	130

	46
	Thành phố Huế
	180
	122
	58

	48
	Thành phố Đà Nẵng
	180
	101
	79

	51
	Tỉnh Quảng Ngãi
	180
	50
	130

	52
	Tỉnh Gia Lai
	200
	64
	136

	56
	Tỉnh Khánh Hòa
	180
	82
	98

	66
	Tỉnh Đắk Lắk
	180
	51
	129

	68
	Tỉnh Lâm Đồng
	200
	56
	144

	75
	Tỉnh Đồng Nai
	200
	78
	122

	79
	Thành phố Hồ Chí Minh
	250
	201
	49

	80
	Tỉnh Tây Ninh
	180
	50
	130

	82
	Tỉnh Đồng Tháp
	200
	50
	150

	86
	Tỉnh Vĩnh Long
	200
	50
	150

	91
	Tỉnh Anh Giang
	200
	50
	150

	92
	Thành phố Cần Thơ
	200
	87
	113

	96
	Tỉnh Cà Mau
	180
	50
	130



IV. PHIẾU ĐIỀU TRA 
Điều tra BĐDS sử dụng 01 loại phiếu điều tra, mẫu phiếu quy định tại Phụ lục.
V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA
1. Công thức tính quyền số suy rộng 
1.1. Xác định quyền số thiết kế (quyền số cơ bản)
a. Quyền số chọn ĐBĐT của dàn mẫu chủ 


Trong đó:

:	Quyền số chọn ĐBĐT của dàn mẫu chủ từ các ĐBĐT được xây dựng năm 2025;
nd :	Số địa bàn mẫu được phân bổ theo tầng thành thị, nông thôn của tỉnh, thành phố;
Md:  	Số hộ theo tầng thành thị, nông thôn của tỉnh, thành phố theo kết quả lập danh sách ĐBĐT năm 2025;
Mdi :	Số hộ của địa bàn i theo kết quả lập bảng kê.
b. Quyền số thiết kế Điều tra BĐDS năm t
[image: ]
Trong đó:

: Quyền số chọn địa bàn và chọn hộ trong Điều tra BĐDS năm t;
            phân theo tầng thành thị hoặc nông thôn (Quyền số thiết kế); 

:  Quyền số chọn ĐBĐT dàn mẫu chủ xây dựng năm 2025;

: Số hộ (tầng thành thị hoặc nông thôn) của tỉnh p tính được từ dàn mẫu chủ được xây dựng năm 2025;

: Số địa bàn mẫu của tỉnh p được phân bổ trong Điều tra BĐDS năm t (phân theo tầng thành thị hoặc nông thôn); 

:  Số hộ của địa bàn i theo kết quả lập bảng kê trong Điều tra BĐDS năm t;

:  Số hộ được chọn điều tra trong ĐBĐT thứ i sau rà soát bảng kê Điều tra BĐDS năm t (mdi = 30 hộ/địa bàn).
1.2. Điều chỉnh quyền số thiết kế theo số hộ không điều tra được



: Quyền số điều chỉnh địa bàn cấp tỉnh theo tầng thành thị và nông thôn; 

: Quyền số thiết kế ĐBĐT cấp tỉnh; 
mdi : 	Số hộ được chọn điều tra trong ĐBĐT thứ i theo kết quả lập bảng kê Điều tra BĐDS năm t (mdi = 30 hộ/địa bàn); 

: 	Số hộ thực tế đã điều tra được của ĐBĐT thứ i trong Điều tra BĐDS năm t.
1.3. Điều chỉnh quyền số chung theo cơ cấu dân số tính toán được từ kết quả điều tra
Quyền số hiệu chỉnh mẫu cấp tỉnh


Trong đó:

: Quyền số hiệu chỉnh địa bàn thành thị hoặc nông thôn cấp tỉnh; 

: Quyền số thiết kế địa bàn thành thị hoặc nông thôn cấp tỉnh; 

: Dân số thành thị hoặc nông thôn của tỉnh p theo kết quả ước tính
dân số có đến 01/4 năm t-1; 


: Dân số thành thị hoặc nông thôn có đến 01/4 năm t-1 của tỉnh p tính 
theo quyền số thiết kế (). 
2. Tổng hợp kết quả điều tra
Ban Thống kê Dân số và Lao động xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra theo mục đích của cuộc điều tra, sử dụng quyền số suy rộng theo hướng dẫn tại Mục 1, Phần này.
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